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1 009/PACT-

HTLO

Ông Nguyễn Phi 

Cường

3 46 146,2 76,7 2.553.000 69,5 418.100 195.815.100 29.057.950 0 0 0 0 5.760.000 16.000.000 246.633.050

2 010/PACT-

HTLO

Bà Nguyễn Thị 

Út

3 49 139,1 86,6 2.553.000 52,5 418.100 221.089.800 21.950.250 0 0 0 0 0 12.000.000 255.040.050

3 011/PACT-

HTLO

Hộ ông Nguyễn 

Phi Hùng

3 50 139,1 81,1 2.553.000 58 418.100 207.048.300 24.249.800 0 0 0 0 23.040.000 16.000.000 270.338.100

4 012/PACT-

HTLO

Bà Trần Thị 

Cẩm Vân

3 51 139,6 76,1 2.553.000 63,5 418.100 194.283.300 26.549.350 0 0 0 0 5.760.000 16.000.000 242.592.650

5 013/PACT-

HTLO

Ông Dương Học 

Vũ

3 53 136,8 101,7 2.553.000 35,1 418.100 259.640.100 14.675.310 0 0 0 0 5.760.000 16.000.000 296.075.410

6 014/PACT-

HTLO

Bà Nguyễn Thị 

Mai Anh

3 54 138 98,7 2.553.000 39,3 418.100 251.981.100 16.431.330 0 0 0 0 5.760.000 16.000.000 290.172.430

7 015/PACT-

HTLO

Bà Phạm Thị 

Thúy Vân

3 15 29,8 13,8 418.100 16 240.000 5.769.780 3.840.000 0 0 314.100 128.500 5.760.000 2.000.000 17.812.380

8 016/PACT-

HTLO

Hộ ông Võ Ngọc 

Ánh

3 44 267,2 267,2 418.100 0 111.716.320 0 0 0 0 2.880.000 12.000.000 126.596.320

935 418.100

32,4 334.480

10 020/PACT-

HTLO

Bà Lê Thị Hồng 

Nhung

4 16 198,9 198,9 197.750 0 0 39.332.475 0 0 0 0 4.000.000 43.332.475

11 021/PACT-

HTLO

Bà Thiệu Thị 

Nga

3 37 420,3 420,3 240.000 0 100.872.000 0 0 0 0 2.880.000 12.000.000 115.752.000

12 022/PACT-

HTLO

Bà Lê Thị Hồng 

Nhung

4 17 318,2 318,2 197.750 0 0 62.924.050 0 0 0 720.000 8.000.000 71.644.050

13 025/PACT-

HTLO

Ông Lê Văn Lộc 30(4) 912(21) 0 0 164.940.450 0 0 0 0 720.000 12.000.000 177.660.450

14 026/PACT-

HTLO

Ông Lê Văn Lộc 30(4) 913(21) 0 0 17.058.480 0 0 0 0 0 0 17.058.480

16.000.000 421.086.788

Cây 

trồng, vật 

nuôi

Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống

Thưởng bàn 

giao mặt 

bằng trước 

thời hạn

9 017/PACT-

HTLO

Ông Vương 

Hoàng Trung

4 1 967,4 0 401.760.652 0 0 446.136 2.880.000

Đất ở tại đô 

thị

Đất trồng 

cây lâu năm

Đất nuôi 

trồng thủy 

sản

Nhà, nhà 

ở, công 

trình xây 

dựng

Vật kiến 

trúc, công 

trình phụ, 

công trình 

sản xuất

Tổng 

diện 

tích thu 

hồi 

(m²)

Đất ở tại đô thị Đất trồng cây 

lâu năm

Đất nuôi trồng 

thủy sản
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Tổng số tiền 

bồi thường, 

hỗ trợ (đồng)
Số tờ Số thửa



15 027/PACT-

HTLO

Ông Nguyễn 

Văn Thông cùng 

vợ là bà: Phan 

Thị Hạnh

3 48 169 169 418.100 0 70.658.900 0 19.602.000 5.986.800 0 5.760.000 8.000.000 110.007.700

16 028/PACT-

HTLO

Ông Vương Văn 

Trọng cùng vợ là 

bà: Hoàng Thị

Như Quỳnh

3 55 1.136,9 1.136,9 418.100 0 475.337.890 0 0 0 0 5.760.000 16.000.000 497.097.890

17 029/PACT-

HTLO

Ông Phạm 

Quang Cường 

cùng vợ là bà: 

Mai Thị Huyền 

Thanh

26 1661 0 0 32.520.000 0 0 2.587.200 2.775.252 5.760.000 4.000.000 47.642.452

18 030/PACT-

HTLO

Ông Phạm 

Quang Cường 

cùng vợ là bà: 

Mai Thị Huyền 

Thanh

26 1591 0 0 31.992.000 0 0 2.587.200 1.150.540 0 4.000.000 39.729.740

19 031/PACT-

HTLO

Ông Phạm 

Quang Cường 

cùng vợ là bà: 

Mai Thị Huyền 

Thanh

26 1589 0 0 31.872.000 0 0 0 2.775.252 0 4.000.000 38.647.252

20 032/PACT-

HTLO

Ông Mai Phạm 

Dũng cùng vợ là 

bà: Phạm Thị 

Hường

3 31 135,2 135,2 240.000 0 32.448.000 0 0 0 420.000 5.760.000 4.000.000 42.628.000

4.481,7 534,7 3.429,9 517,1 1.335.627.480 1.607.930.682 102.256.525 19.602.000 11.475.300 7.695.680 84.960.000 198.000.000 3.367.547.667Cộng
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	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG XOÀI<dongxoai@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




